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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Tỷ lệ học lại TC TK TC TL TBCTL Xếp loại TN Ghi chú

1 3005160001 DƯƠNG VĂN AN Nam 23/11/1998 16CDTP2 2.08  % 96 96 2,55 Khá

2 3005160802 NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU Nữ 09/09/1998 16CDTP1 8.33  % 96 96 2,35 Trung bình

3 3005160411 VÕ THỊ CHINH Nữ 01/05/1998 16CDTP4 7.29  % 96 96 2,10 Trung bình

4 3005160022 HUỲNH THỊ NGỌC DIỄM Nữ 01/01/1998 16CDTP3 0.00  % 96 96 2,06 Trung bình

5 3005170415 ĐỖ NGỌC CHÂU ĐÔNG Nữ 30/06/1999 17CDTP5 7.41  % 81 86 2,48 Trung bình

6 3005170299 NGUYỄN HOÀI ĐỨC Nam 12/12/1999 17CDTP1 6.17  % 81 83 2,31 Trung bình

7 3004170008 TRẦN MINH DƯƠNG Nam 08/02/1999 17CDTP5 7.41  % 81 81 2,15 Trung bình

8 3005160413 TRẦN THÙY DƯƠNG Nữ 25/04/1998 16CDTP4 1.04  % 96 96 2,07 Trung bình

9 3005170564 MAI THỊ KIỀU DUYÊN Nữ 24/02/1999 17CDTP4 4.94  % 81 81 2,17 Trung bình

10 3005170405 PHAN HỒNG GẤM Nữ 31/03/1999 17CDTP1 2.47  % 81 84 2,10 Trung bình

11 3005160034 PHẠM LÊ NGÂN GIANG Nam 07/05/1998 16CDTP3 8.33  % 96 106 2,03 Trung bình

12 3005170560 TRỊNH THÙY BÍCH HẠNH Nữ 08/05/1999 17CDTP4 0.00  % 81 81 2,20 Trung bình

13 3005170067 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Nữ 27/02/1999 17CDTP6 7.41  % 81 81 2,43 Trung bình

14 3005170108 LƯU NGỌC HIẾU Nữ 07/05/1999 17CDTP6 0.00  % 81 81 2,35 Trung bình

15 3005160053 NGUYỄN THỊ THANH HOA Nữ 22/03/1997 16CDTP2 0.00  % 96 108 2,52 Khá

16 3005170579 HUỲNH THỊ THU HƯƠNG Nữ 09/10/1999 17CDTP5 0.00  % 81 81 2,31 Trung bình

17 3005170331 VÕ THỊ QUỲNH HƯƠNG Nữ 01/08/1999 17CDTP1 0.00  % 81 83 2,67 Khá

18 3005160067 HỒ THỊ CẨM HƯỜNG Nữ 08/01/1997 16CDTP2 12.50  % 96 102 2,01 Trung bình

19 3005170543 PHAN THỊ LIÊN Nữ 16/10/1999 17CDTP5 0.00  % 81 81 2,48 Trung bình

20 3005150054 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 13/07/1997 15CDTP 17.71  % 96 98 2,00 Trung bình

21 3005170270 HÀ YẾN LINH Nữ 10/06/1999 17CDTP1 2.47  % 81 83 2,16 Trung bình

22 3005160097 NGUYỄN LÊ CHÍ LƯƠNG Nam 24/02/1997 16CDTP1 2.08  % 96 96 2,11 Trung bình

23 3005160457 HUỲNH THỊ MINH LƯU Nữ 19/09/1998 16CDTP3 0.00  % 96 98 2,30 Trung bình

24 3005170265 NGUYỄN THÀNH LƯU Nam 25/10/1999 17CDTP4 1.23  % 81 82 2,35 Trung bình

25 3005160098 NGÔ THỊ LY Nữ 23/01/1998 16CDTP1 5.21  % 96 97 2,01 Trung bình

( Kèm theo QĐ số:       /QĐ-DCT ngày             tháng             năm 2019 của Hiệu trưởngTrường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM )

Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THEO KHOA QUẢN LÝ SINH VIÊN
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26 3005160103 NGUYỄN NHÃ MI Nữ 27/11/1998 16CDTP2 2.08  % 96 99 2,03 Trung bình

27 3005160461 PHAN THỊ ÁI MI Nữ 24/07/1998 16CDTP3 2.08  % 96 106 2,15 Trung bình

28 3005170555 ĐINH THỊ NHƯ MƠ Nữ 26/03/1999 17CDTP4 0.00  % 81 81 2,23 Trung bình

29 3011177004 NGUYỄN THỊ HOÀNG MY Nữ 28/11/1999 17CDTP6 0.00  % 81 81 2,14 Trung bình

30 3005160470 LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 04/08/1998 16CDTP3 9.38  % 96 100 2,03 Trung bình

31 3005160114 LÊ NGUYỄN LÂM NGHI Nữ 26/07/1998 16CDTP2 6.25  % 96 99 2,01 Trung bình

32 3005178030 LÊ THANH NGHĨA Nam 11/09/1999 17CDTP2 0.00  % 81 83 2,61 Khá

33 3005160117 VŨ MINH NGỌC Nữ 10/02/1998 16CDTP2 12.50  % 96 99 2,05 Trung bình

34 3005160134 HUỲNH THỊ YẾN NHI Nữ 30/01/1998 16CDTP5 6.25  % 96 97 2,10 Trung bình

35 3005160811 LÝ HUỲNH ÁI NHI Nữ 11/11/1998 16CDTP5 10.42  % 96 99 2,21 Trung bình

36 3005170313 HUỲNH THỊ MỸ NHƯ Nữ 22/07/1997 17CDTP1 0.00  % 81 81 2,62 Khá

37 3005172162 NGUYỄN MINH NINH Nam 02/02/1999 17CDTP4 0.00  % 81 81 2,40 Trung bình

38 3005170070 NGUYỄN THỊ PHẢI Nữ 25/05/1999 17CDTP6 7.41  % 81 81 2,04 Trung bình

39 3005170275 ĐINH NGUYỄN HỮU PHƯỚC Nam 23/05/1999 17CDTP5 4.94  % 81 81 2,25 Trung bình

40 3005170416 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 30/09/1999 17CDTP2 7.41  % 81 83 2,26 Trung bình

41 3005160506 VŨ HOÀNG TRÚC PHƯƠNG Nữ 22/07/1998 16CDTP4 6.25  % 96 96 2,01 Trung bình

42 3005160510 NGUYỄN VĂN QUANG Nam 18/10/1998 16CDTP4 6.25  % 96 97 2,15 Trung bình

43 3005160806 UNG THỊ LAN QUYÊN Nữ 19/08/1997 16CDTP1 11.46  % 96 96 2,04 Trung bình

44 3005178044 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 28/11/1999 17CDTP1 0.00  % 81 81 2,62 Khá

45 3005170279 NGUYỄN THỊ MINH TÂM Nữ 10/02/1999 17CDTP2 0.00  % 81 81 2,63 Khá

46 3005170703 TRẦN THỊ LINH TÂM Nữ 25/09/1999 17CDTP5 0.00  % 81 81 2,31 Trung bình

47 3005160184 PHẠM HÀ MỸ THANH Nữ 27/01/1998 16CDTP4 7.29  % 96 98 2,10 Trung bình

48 3005178023 NGÔ THỊ THANH THẢO Nữ 27/08/1999 17CDTP1 0.00  % 81 85 2,37 Trung bình

49 3005160191 PHẠM NHUNG THẢO Nữ 26/08/1998 16CDTP5 0.00  % 96 96 2,29 Trung bình

50 3005170284 PHẠM CHÍ THIỆN Nam 19/03/1999 17CDTP1 6.17  % 81 81 2,02 Trung bình

51 3005160197 TRẦN YẾN THU Nữ 15/09/1998 16CDTP6 3.13  % 96 100 2,00 Trung bình

52 3005170420 VÕ THỊ ANH THƯ Nữ 28/02/1999 17CDTP1 0.00  % 81 81 2,38 Trung bình

53 3005172606 ĐỖ HOÀI THƯƠNG Nữ 05/08/1999 17CDTP5 2.47  % 81 81 2,12 Trung bình

54 3005160544 NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ 17/12/1998 16CDTP2 2.08  % 96 99 2,23 Trung bình

55 3006178001 ĐẶNG THỊ YẾN TRÂM Nữ 21/04/1999 17CDTP1 0.00  % 81 83 2,51 Khá

56 3005177010 NGUYỄN NGỌC TRÂM Nữ 24/06/1999 17CDTP1 0.00  % 81 81 2,61 Khá

57 3005160239 VÕ THỊ MỸ TRINH Nữ 27/01/1998 16CDTP6 6.25  % 96 96 2,44 Trung bình

58 3005160571 LÊ QUANG TRƯỜNG Nam 24/04/1998 16CDTP6 4.17  % 96 96 2,25 Trung bình

59 3005160248 NGÔ THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 31/03/1998 16CDTP2 0.00  % 96 102 2,96 Khá

60 3005160246 PHẠM TRỊNH MINH TUYỀN Nữ 02/09/1998 16CDTP5 5.21  % 96 96 2,16 Trung bình
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61 3005170456 TRẦN NGỌC UYÊN Nữ 03/05/1999 17CDTP1 0.00  % 81 81 2,60 Khá

62 3005160576 TRẦN THỊ TUYẾT VÂN Nữ 30/11/1998 16CDTP6 3.13  % 96 97 2,22 Trung bình

63 3005160590 LƯƠNG KIM XOÀN Nữ 04/04/1998 16CDTP6 0.00  % 96 102 2,00 Trung bình

64 3005178040 TRẦN THỊ NGỌC YẾN Nữ 29/10/1999 17CDTP1 6.17  % 81 83 2,50 Khá

1 3005140239 Nguyễn Thị Diệu Huyền Nữ 10/12/1996 14CDTP_LV 6.25  % 96 103 2,25 Trung bình

2 3005120193 Phạm Như Trường Nam 30/07/1994 12CDTP_VL 16.00  % 100 101 2,18 Trung bình

1 2005140048 Ngô Chí Đại Nam 19/01/1996 05DHTP5 6.40  % 125 127 2,33 Trung bình

2 2005150126 Nguyễn Hải Đăng Nam 25/3/1997 06DHTP2 1.60  % 125 125 2,67 Khá

3 2005150078 Trang Thị Thu Diệu Nữ 20/07/1997 06DHTP6 1.60  % 125 125 2,32 Trung bình

4 2005150299 Võ Thị Thùy Dương Nữ 23/03/1997 06DHTP2 5.60  % 125 125 2,02 Trung bình

5 2005150061 Khương Quý Hân Nữ 01/10/1997 06DHTP3 5.60  % 125 125 2,36 Trung bình

6 2005150314 Nguyễn Thu Hằng Nữ 01/01/1997 06DHTP1 7.20  % 125 125 2,52 Khá

7 2005150400 Nguyễn Quang Huy Nam 20/06/1997 06DHTP5 2.40  % 125 133 2,73 Khá

8 2005140242 Nguyễn Ngọc Khánh Nam 23/08/1996 05DHTP2 3.20  % 125 129 2,76 Khá

9 2005150163 Hồ Thị Diệu Linh Nữ 20/06/1997 06DHTP2 6.40  % 125 127 2,35 Trung bình

10 2005140292 Phạm Hoàng Long Nam 28/10/1996 05DHTP2 40.80  % 125 125 2,08 Trung bình

11 2005150407 Lê Hữu Nghĩa Nam 26/05/1997 06DHTP2 3.20  % 125 127 2,57 Khá

12 2005159815 Nguyễn Phạm Bích Ngọc Nữ 03/06/1996 06DHTP1 15.20  % 125 125 2,14 Trung bình

13 2005150119 Đặng Quỳnh Yến Nhi Nữ 20-06-1997 06DHTP3 24.80  % 125 127 2,00 Trung bình

14 2005159812 Hán Thị Huỳnh Như Nữ 02/09/1996 06DHTP1 10.40  % 125 127 2,12 Trung bình

15 2005150141 Trần Hoàng Quân Nam 09/04/1997 06DHTP2 1.60  % 125 125 2,72 Khá

16 2005150056 Phan Thái Sơn Nam 15/11/1997 06DHTP6 16.80  % 125 131 2,04 Trung bình

17 2005150019 Chế Uyên Thanh Nữ 19/08/1997 06DHTP3 1.60  % 125 127 2,19 Trung bình

18 2005159958 Trần Thị Chúc Thanh Nữ 28/08/1996 06DHTP1 20.80  % 125 125 2,10 Trung bình

19 2005150386 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 01/10/1997 06DHTP3 16.80  % 125 129 2,82 Khá

20 2005130369 Nông Thị Thỏa Nữ 30/03/1993 04DHTP5 27.46  % 142 147 2,26 Trung bình

21 2005159872 Trần Thị Minh Thư Nữ 28/03/1996 06DHTP1 1.60  % 125 129 2,75 Khá

22 2005150329 Lê Kiều Tiên Nữ 12/11/1997 06DHTP3 4.80  % 125 127 2,46 Trung bình

23 2005150405 Trương Đại Tín Nam 02/10/1997 06DHTP3 20.00  % 125 125 2,49 Trung bình

24 2005150005 Bành Ngọc Trâm Nữ 22/6/1997 06DHTP2 11.20  % 125 127 2,00 Trung bình

25 2005159865 Hồ Thị Bảo Trân Nữ 03/06/1996 06DHTP1 8.00  % 125 127 2,07 Trung bình

26 2005140644 Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 04/04/1996 05DHTP6 3.20  % 125 129 2,31 Trung bình

Hệ: Đại học Chính quy

    Ngành: Công nghệ Thực phẩm_DH

Hệ: Cao đẳng Vừa làm vừa học

    Ngành: Công nghệ Thực phẩm_CD
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27 2005159889 Đỗ Tuấn Tú Nam 04/041996 06DHTP1 15.20  % 125 125 2,30 Trung bình

28 2005140697 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 17/7/1996 05DHTP6 4.80  % 125 131 2,63 Khá

29 2005150023 Đặng Thị Thảo Uyên Nữ 02/06/1997 06DHTP1 2.40  % 125 125 2,57 Khá

1 2022150093 Nguyễn Ngọc Giang Nữ 05/07/1997 06DHDB3 0.00  % 125 127 2,39 Trung bình

2 2022150214 Trần Phan Ngọc Huỳnh Nam 11/07/1997 06DHDB3 3.20  % 125 127 2,30 Trung bình

3 2022140356 Nguyễn Ngọc Thúy Linh Nữ 02/11/1996 05DHDB2 1.60  % 125 127 2,55 Khá

4 2022150227 Lê Anh Quyền Nam 26/03/1997 06DHDB3 17.60  % 125 126 2,25 Trung bình

5 2022150201 Vương Trịnh Minh Thảo Nữ 18/08/1997 06DHDB3 4.80  % 125 125 2,43 Trung bình

6 2022150237 Nguyễn Thanh Thịnh Nam 30/6/1996 06DHDB1 13.60  % 125 127 2,11 Trung bình

7 2022150060 Lê Ngọc Kim Uyên Nữ 15/11/1997 06DHDB3 1.60  % 125 125 2,30 Trung bình

8 2022140188 Trương Văn Vương Nam 19/09/1996 05DHDB2 9.60  % 125 127 2,16 Trung bình

1 2205172044 TRẦN NGUYỄN KIM ANH Nữ 05/09/1996 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,54 Khá

2 2205172045 HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH Nữ 21/01/1996 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,60 Khá

3 2205172047 NGUYỄN THỊ BẠCH CẨM Nữ 07/11/1996 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,46 Trung bình

4 2205172048 ĐOÀN THỊ MINH CHÂU Nữ 29/04/1996 07DHLTP1 0.00  % 45 47 2,74 Khá

5 2205173001 LÊ THỊ KIM CHI Nữ 01/01/1996 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,62 Khá

6 2205172055 TRẦN THIÊN ĐẠI Nam 03/06/1990 07DHLTP1 0.00  % 45 47 2,72 Khá

7 2205162005 LÊ KHƯƠNG DUY Nam 05/12/1995 06DHLTP1 17.78  % 45 45 2,29 Trung bình

8 2205172058 PHƯƠNG VĨNH HẢO Nữ 20/05/1995 07DHLTP1 4.44  % 45 47 2,51 Khá

9 2205172063 NGUYỄN THỊ THU HOÀI Nữ 16/03/1986 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,37 Trung bình

10 2205172069 NGUYỄN QUỐC HÙNG Nam 13/12/1995 07DHLTP1 6.67  % 45 45 2,22 Trung bình

11 2205172068 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 16/04/1995 07DHLTP1 4.44  % 45 45 2,04 Trung bình

12 2205173004 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 05/01/1990 07DHLTP1 4.44  % 45 45 2,11 Trung bình

13 2205172072 NGUYỄN XUÂN KHÁNH Nam 11/05/1995 07DHLTP1 4.44  % 45 45 2,22 Trung bình

14 2205172073 PHẠM MINH KHÁNH Nam 25/09/1991 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,60 Khá

15 2205172074 NGUYỄN TRUNG KHIẾT Nam 28/05/1995 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,30 Trung bình

16 2205172075 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 28/10/1996 07DHLTP1 2.22  % 45 45 2,14 Trung bình

17 2205172083 HUỲNH KHÁNH LUÂN Nam 25/02/1996 07DHLTP1 4.44  % 45 45 2,04 Trung bình

18 2205172084 LÊ MINH LUẬN Nam 08/12/1996 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,34 Trung bình

19 2205173005 HUỲNH THỊ THANH NGÂN Nữ 19/09/1996 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,53 Khá

20 2205162040 HUỲNH NHƯ Nữ 29/10/1993 06DHLTP1 0.00  % 45 47 2,39 Trung bình

21 2205162042 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 01/01/1991 06DHLTP1 8.89  % 45 45 2,24 Trung bình

22 2205172008 HUỲNH THỊ NGỌC NY Nữ 23/01/1995 07DHLTP1 4.44  % 45 47 2,67 Khá

    Ngành: Công nghệ Thực phẩm_DH

Hệ: Đại học liên thông

    Ngành: Đảm bảo Chất lượng và An toàn TP_DH

4



E3326

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Tỷ lệ học lại TC TK TC TL TBCTL Xếp loại TN Ghi chú

23 2205172014 NGỤY HUY PHƯƠNG Nữ 23/08/1996 07DHLTP1 4.44  % 45 45 2,89 Khá

24 2205172021 ĐINH THỊ VIỆT THẤM Nữ 15/10/1996 07DHLTP1 13.33  % 45 45 2,61 Khá

25 2205172022 NGUYỄN HỮU THỌ Nam 08/04/1995 07DHLTP1 0.00  % 45 45 2,33 Trung bình
Tổng:  128 sinh viên.

    Hiệu trưởng Người lập biểu

(họ tên và chữ ký)

Trần Thị Thu Thúy

Trưởng Khoa Quản lý SV

   Nguyễn Thanh Nguyên

(họ tên và chữ ký)

Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2020

Phó  Trưởng phòng đào tạo

(họ tên và chữ ký)
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